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Câu 1(2 điểm):

1. Đặc điểm nào về cấu trúc giúp xenlulozơ đảm nhiệm chức năng là thành phần chính của thành tế bào thực vật?

2. Khi giải thích tại sao chuỗi polinucleotid có chiều 5’->3’, có người đã đưa ra lí do là đầu 5’ “bị khóa”. Theo em, tại sao đầu 5’ lại “bị khóa”?

3.Căn cứ vào đặc tính của liên kết hidro hãy giải thích tại sao mã di truyền chỉ có thể là mã bộ ba (ba nucleotide kế tiếp trên mạch gốc của gen mã hóa cho 1 axitamin) chứ không thể là mã bộ bốn và bộ năm?

Câu 2 (2 điểm):
1. Người ta dùng axitamin đánh dấu phóng xạ và glucôzơ đánh dấu phóng xạ đưa vào trong tế bào tiết. Em hãy mô tả đường đi của các chất đó trong tế bào?

2. Một bạn học sinh bóc biểu bì của lá rong mái chèo (còn tươi), làm tiêu bản và quan sát dưới kính hiển vi thì thấy những hạt nhỏ màu xanh di chuyển thành dòng trong tế bào. Các hạt màu xanh đó là gì? Nêu tên và mô tả cấu trúc tham gia vào sự chuyển động của bào quan đó.

Câu 3 (2 điểm:)

1. Pha sáng và pha tối xảy ra ở đâu trong lục lạp? Giải thích vì sao lại xảy ra ở đó? 

2. Nêu diễn biến và vai trò của pha sáng? Có ý kiến cho rằng chu trình Calvin phụ thuộc vào pha sáng nhưng pha sáng không phụ thuộc chu trình Calvin. Theo em ý kiến đó là đúng hay sai? Giải thích.

Câu 4 (2 điểm):

 Một nhà khoa học nuôi cấy nấm men rượu (Saccharomyces cerevisiae) trong một dung dịch dinh dưỡng đơn giản, dùng glucôzơ  đánh dấu 14C làm nguồn C và năng lượng duy nhất. Cô ta thấy rằng cứ 1 mol glucôzơ bị oxi hóa hoàn toàn thì tế bào tiêu thụ 6 mol O2 và tạo ra 36 mol ATP.

a. Cô ta đã đo lượng C14 của hợp chất nào để có thể nói rằng glucôzơ đã bị oxi hóa hoàn toàn? Tên của quá trình mà cô ta nghiên cứu?

b. Khi chuyển dịch nuôi cấy trên vào môi trường kị khí và tiếp tục nghiên cứu xem điều gì xảy ra với glucôzơ đánh dấu phóng xạ, cô ta nhận thấy các tế bào tiếp tục sinh trưởng nhưng không tiêu thụ O2. Theo em quá trình mà cô ta nghiên cứu là quá trình gì? Quá trình này tạo ra bao nhiêu ATP? Cô ấy sẽ đánh dấu 14C trong những hợp chất nào để nghiên cứu quá trình này?

c. So sánh hiệu quả năng lượng của hai quá trình kể trên và giải thích tại sao lại có sự khác biệt đó.

Câu 5 (1 điểm):
Epinephrine là một hoocmon được tiết ra từ tuyến thượng thận, có tác dụng kích thích phân giải glycogen thành glucozơ-1-photphat bằng cách hoạt hóa enzim glycogen photphorylaza có trong bào tương của tế bào. 

1. Enzim glycogen photphorylaza hoạt động trong giai đoạn nào của quá trình truyền tin bắt đầu từ epinephrine?

2. Nếu trộn epinephrine vào dung dịch có chứa glycogen và glycogen photphorylaza đựng trong ống nghiệm thì glucozơ-1-photphat có được tạo thành không? Vì sao?

Câu 6 (2 điểm):

1. Hãy phân tích ngắn gọn các loại đột biến mà tế bào tích lũy để trở thành 1 tế bào ung thư.

2. Ở ruồi giấm, xét cơ thể có kiểu gen sau tiến hành giảm phân:

                                     ABD Ef 
                                          abd  eF

Biết trên cặp thứ nhất xảy ra sự trao đổi chéo tại hai điểm không cùng lúc. Tần số hoán vị gen fA/B =20%,

fB/D = 30%, fE/f = 10%.

a. Tính số loại giao tử có thể được tạo thành.

b. Tính tỉ lệ của các loại giao tử có thể được tạo thành.

Câu 7 (2 điểm):
1. Vì sao hiện nay, giới Khởi sinh (Monera) không còn được coi là một taxon (bậc phân loại) hợp lý? Theo em, về mặt tiến hóa, vi khuẩn hay vi sinh vật cổ gần với sinh vật nhân thực hơn?

2. Kiểu dinh dưỡng của sinh vật ứng với mỗi phương trình sau là gì? Giải thích?

 2 H2S+ O2 ---------> 2H2O + 2S + Q

CO2 + H2S+
Q   ------​​​​​​​​​​​​​​----------> (CH2O)n + S

(1)


CO2 + H2O -----------------------------> (CH2O)n + O2
(2)


CO2 + H2S    ----------------------------> (CH2O)n + S

(3)


C6H12O6                     -----------> 2C2H5OH + 2CO2 +Q
(4)

Câu 8(2 điểm)
1. Dựa vào nhu cầu ôxi người ta chia vi sinh vật thành những nhóm nào? Giải  thích?

2.  Nuôi vi khuẩn E.coli trong môi trường có cơ chất là glucôzơ cho đến khi đang ở pha log, đem cấy chúng sang các môi trường sau:

· Môi trường 1: Có cơ chất là glucôzơ .

· Môi trường 2: Có cơ chất là glucôzơ và mantôzơ.

Các môi trường đều trong hệ thống kín. Ngoài nguồn Cácbon thì các điều kiện khác của môi trường cũ và mới được coi là giống nhau. Hãy vẽ đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong các môi trường trên và giải thích? 

Câu 9 (2 điểm): 

a. Hãy kể các phương thức xâm nhập của virus vào tế bào chủ.

b. Trong mối quan hệ giữa virut và tế bào chủ, tế bào chủ sẽ tiến hóa theo hướng làm giảm khả năng xâm nhập và nhân lên của virut còn virut sẽ tiến hóa theo hướng tăng cường khả năng này trong tế bào chủ. Hãy nêu những biến đổi của virut và tế bào  vật chủ phù hợp với xu hướng tiến hóa của mỗi nhóm.

Câu 10(2 điểm):
1. So sánh interferon và kháng thể?

2. Giải thích tại sao virut cúm lại có tốc độ biến đổi rất cao. Nếu dùng vacxin cúm của năm trước để tiêm phòng chống dịch cúm của năm sau có được không? Giải thích.

Câu 11(1 điểm):
Một bạn học sinh bố trí thí nghiệm sau:

· Sắp xếp các ống nghiệm trên giá để ống nghiệm thành hai dãy tương ứng, mỗi dãy 5 ống nghiệm.

· Ở mỗi dãy thêm 10ml dung dịch NaCl có nồng độ lần lượt là 0,7%; 0,8%; 0,9%;1% và 1,1% vào mỗi ống nghiệm.

· Dùng nắp bút mực khoan lá bắp cải tươi thành những khoanh tròn nhỏ có kích thước giống nhau.

· Cho vào mỗi ống nghiệm thuộc dãy thứ nhất 20 khoanh bắp cải vừa khoan được, để 30 phút, nhỏ vào mỗi ống nghiệm đó một giọt xanhmetylen, lắc đều ống nghiệm.

· Dùng pipet hút dịch từ ống nghiệm thuộc dãy thứ nhất, nhỏ 1 giọt sang ống nghiệm có nồng độ tương ứng tại dãy thứ 2.

Giải sử  bạn học sinh đó quan sát được: ở ống nghiệm có nồng độ 0,7% và 0,8% giọt dịch chìm dần xuống rồi mới tan ra, ở 3 ống nghiệm còn lại thì thấy giọt dịch nổi lên rồi tan.
a. Xác định đâu là dung dịch ưu trương và đâu là dung dịch nhược trương? Giải thích.
b. Nồng độ đẳng trương của tế bào bắp cải trên là bao nhiêu?

Sắc tố quang hợp





Ánh sáng





Sắc tố quang hợp





Ánh sáng





Nấm men








PAGE  
2
GV ra đề: Nguyễn Thị Năm - SĐT: 0904002257

                 Nguyễn Thị Phương Mai - SĐT: 009155554838


